
TÒA ÁN NHÂN DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ LONG KHÁNH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Bản án số: 51/2018/HSST. 

Ngày: 06/4/2018 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Trƣơng Thị Mỹ Lệ. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Ông Hoàng Thanh Tâm 

 2. Bà Võ Thị Dung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Mai, Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Long 

Khánh . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Khánh tham gia phiên tòa: 
Ông Hồ Văn Trung - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 4 năm 2018, tại Tòa án nhân dân thị xã Long Khánh xét xử 

sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 69/2018/TLST-HS ngày 06 tháng 3 năm 

2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 55/2018/QĐXXST-HS ngày 19 

tháng 3 năm 2018 đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1989 tại Đồng Nai. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: ấp x, xã X.B, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; trình độ học vấn: 07/12; 

nghề nghiệp: làm rẫy; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Nguyễn Văn Ng, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị Ng, sinh năm: 1955; tiền 

án: tiền sự: không; bị bắt, tạm giam từ ngày 08/9/2017. 

2. Lê Thị Phƣơng V, sinh năm 1996 tại Đồng Nai. Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú: thôn B.Ngh, xã Ph.T, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước; trình độ học 

vấn: 02/12; nghề nghiệp: buôn bán; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Lê Thành Ngh, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị Thùy L, sinh năm: 

1971; có chồng: Trần Văn S, sinh năm 1987, có 01 con sinh năm 2012; tiền án: 

tiền sự: không; bị bắt, tạm giam từ ngày 08/9/2017. 

(Các bị cáo có mặt tại phiên tòa) 

 - Người tham gia tố tụng khác:  
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 Ngƣời làm chứng: 

 1. Nguyễn Văn Ng – sinh năm 1997  (Vắng mặt) 

 Địa chỉ: ấp V.Â, xã V.Đ, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 

 2. Trác Thành Đ – sinh năm: 1997  (Vắng mặt) 

 Địa chỉ: ấp x, xã X.B, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

 3. Dương Thiện Kh – sinh năm: 1991 (Vắng mặt) 

 Địa chỉ: khu phố x, phường Ph.B, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

 4. Lê Thị Bích L – sinh năm: 1994 (Vắng mặt) 

 Địa chỉ: ấp Th.Ch, xã X.Th, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

 5. Trương Huy H – sinh năm: 1975 (Vắng mặt) 

 Địa chỉ: ấp N.T, xã S.Tr, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Nguyễn Văn Đ và Lê Thị Phương V là bạn bè và cùng nghiện ma túy. Ngày 

07/9/2017, Nguyễn Văn Ng cầm xe máy và cho Đ mượn 5.000.000 đồng, Đ rủ V đi 

đến chợ Bàu Cá, huyện Trảng Bom gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi không 

rõ lai lịch mua 5.000.000 đồng ma túy, loại Methamphetamin, được 02 bịch, 01 

bịch kích thước khoảng 05x10cm, 01 bịch kích thước khoảng 02x05cm rồi về xã 

Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc phân ra thành nhiều bịch nhỏ để sử dụng và bán lại. 

Đến khoảng 19 giờ ngày 07/9/2017 Đ bán cho Dương Thiện Kh, sinh năm 

1991 ngụ tại khu phố x, phường X.B 01 bịch với giá 100.000 đồng, Đ đưa ma túy 

cho V đi giao cho Kh. Đến khoảng 22 giờ V nhờ Trác Thành Đ chở đi đến nhà nghỉ 

Thanh Hải tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh bán cho Lê Thị Bích L 01 bịch lớn 

ma túy đá với giá 700.000 đồng. 

Đến khoảng 01 giờ ngày 08/9/2017, Công an xã Bảo Vinh kiểm tra hành 

chính tại phòng số 4, nhà nghỉ Thanh Nga, ấp Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh có Đ, V 

đang ở trong phòng, phát hiện dưới gầm Lababo rửa mặt trong nhà vệ sinh có 01 

bịch nilong bên trong có chứa 12 bịch ma túy, loại Methamphetamin. 

Vật chứng thu giữ gồm 12 bịch nilong bên trong có chứa nhiều tinh thể màu 

trắng, 01 nỏ thủy tinh, 01 điện thoại di động hiệu Xphone màu xám của V, 01 điện 

thoại di động hiệu Nokia màu xanh và 01 điện thoại di động hiệu HTC màu đen của 

Đ, 01 điện thoại di động hiệu Sony màu vàng của Ng. 

Tại bản kết luận giám định số 376/PC54-GĐMT ngày 15/9/2017, Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: 12 bịch ni long có chứa nhiều tinh 
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thể màu trắng thu giữ trong phòng trọ của Đ và V ở là ma túy, loại 

Methamphetamin, có trọng lượng 5,0910 gram. 

Tại bản cáo trạng số 02/CT-VKS, ngày 25/12/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

thị xã Long Khánh truy tố các bị cáo Nguyễn văn Đ và Lê Thị Phương V về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 194 của Bộ 

luật hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề 

nghị: áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm o, p khoản 1 Điều 46, Điều 53, Điều 

47 BLHS đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ từ 07 năm đến 07 năm 08 tháng tù, 

bị cáo Lê Thị Phương V từ 06 năm đến 07 năm tù. 

Tịch thu tiêu hủy vật chứng là ma túy và 01 nỏ thủy tinh, tịch thu sung quỹ 

nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Xphone màu xám, 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia màu xanh và 01 điện thoại di động hiệu HTC màu đen.  

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Đ khai nhận do nghiện ma túy nên Đ 

đã mua ma túy nhằm sử dụng và bán lại cho các con nghiện khác, V là bạn của Đ, 

được Đ cho ma túy để sử dụng và giúp cho Đ trong việc bán ma túy. Ngày 

07/9/2017, Đ và V mua 5.000.000 đồng ma túy mang về sử dụng và bán, sau đó 

đem về phòng trọ tại xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh cất giấu thì bị Công an thị xã 

Long Khánh phát hiện và bắt quả tang. Quá trình điều tra các bị cáo khai nhận 

trước đó đã bán ma túy cho Kh 01 lần 01 bịch ma túy đá giá 100.000 đồng; bán cho 

L 01 lần 01 bịch lớn ma túy đá với giá 700.000 đồng. Lời khai của các bị cáo phù 

hợp với nội dung các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập trong hồ sơ vụ án.  

[2] Tại biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an thị xã Long Khánh 

lập ngày 08/9/2017 thu giữ 12 bịch nilong bên trong chứa tinh thể màu trắng, qua 

giám định là Methamphetamin có trọng lượng 5,0910 gram, đây là tên gọi khoa học 

của một loại chất gây nghiện được gọi chung là ma túy, việc các bị cáo có hành vi 

mua bán ma túy đã xâm phạm chính sách độc quyền của nhà nước về quản lý chất 

ma túy, như vậy đã có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Đ, V phạm tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy”, các bị cáo bán ma túy nhiều lần nên phải bị xét xử theo quy 

định tại điểm b khoản 2 điều 194 của Bộ luật hình sự.  

 [3] Các bị cáo là công dân đã trưởng thành, có khả năng nhận thức và điều 

khiển hành vi của mình, dù biết ma túy là vật bị nhà nước nghiêm cấm mua bán 

nhưng do ham lợi nên vẫn cố tình thực hiện. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm 

cao cho xã hội, gây hậu quả lớn về sức khỏe, tinh thần của con người và an ninh 

trật tự xã hội. Vì vậy cần áp dụng mức hình phạt tù nghiêm tương xứng với hành vi 

phạm tội của các bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Đây là vụ án 
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đồng phạm giản đơn, Đ giữ vai trò chủ mưu, V là người giúp sức Đ trong việc bán 

ma túy nên mức hình phạt áp dụng với Đ phải cao hơn so với V. 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn 

khao báo, tự thú đối với các lần bán ma túy cho Kh và L, có nhân thân tốt, đây là 

các tình tiết giảm nhẹ quy định được quy định tại điểm o, p khoản 1, khoản 2 Điều 

46 BLHS nên xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với các bị cáo và đối với V chỉ cần 

xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng đủ nghiêm để răn đe giáo dục. 

[4] Về vật chứng: 01 gói niêm phong số 376/PC54 là vật cấm lưu hành nên 

tịch thu tiêu hủy. 01 nỏ thủy tinh là vật không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu 

hủy. 01 điện thoại di động hiệu Xphone, 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu 

xanh và 01 điện thoại di động hiệu HTC màu đen là phương tiện phạm tội nên tịch 

thu sung quỹ nhà nước. 

Đối với số tiền 800.000 đồng do Đ bán ma túy mà có là tiền thu lợi bất chính 

nên buộc Đ giao nộp để sung quỹ nhà nước.  

[5] Đối với Trác Thành Đ có hành vi chở V đi bán ma túy là đồng phạm với 

vai trò giúp sức, việc không xem xét trách nhiệm hình sự đối với Đ là bỏ lọt tội 

phạm. Tòa án Long Khánh kiến nghị Viện kiểm sát thị xã Long Khánh xem xét 

hành vi của Trác Thành Đ phạm vào tội Mua bán trái phép chất ma túy. 

[6] Về án phí: bị cáo Đ và bị cáo V mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí 

HSST.  

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn Đ và Lê Thị Phƣơng V phạm tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy”. 

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm o, p khoản 1 khoản 2 Điều 46, 

Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Đ 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính ngày 08 

tháng 9 năm 2017.  

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm o, p khoản 1 khoản 2 Điều 46, 

Điều 47, Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999. 

Xử phạt bị cáo Lê Thị Phƣơng V 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính ngày 08 

tháng 9 năm 2017.  

- Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 106 của Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015. 

Tịch thu tiêu hủy 01 gói niêm phong số 376/PC54 và 01 nỏ thủy tinh. Tịch 

thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Xphone, 01 điện thoại di động 
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hiệu Nokia màu xanh và 01 điện thoại di động hiệu HTC màu đen (biên bản giao 

nhận vật chứng ngày 25/12/2017 tại Chi cục thi hành án thị xã Long Khánh).  

Buộc bị cáo Nguyễn Văn Đ nộp 800.000 đồng tiền thu lợi bất chính để sung 

quỹ nhà nước. 

- Áp dụng nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Nguyễn Văn Đ và Lê Thị 

Phương V mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

- Kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Khánh xem xét trách nhiệm 

hình sự của đối tượng Trác Thành Đ tham gia mua bán trái phép chất ma túy. 

Trường hợp quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi 

hành án dân sự. 

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án./  
      Nôi nhaän : 

- TAND. tænh Ñoàng Nai. 

- VKSND tænh Ñoàng Nai. 

- Coâng an TX. Long Khánh. 

- VKSND TX. Long Khánh. 

- Thi haønh aùn TX. Long Khánh. 

- Bò caùo. 

- Hoà sô thi haønh aùn. 

- Nhöõng ngöôøi tham gia toá tuïng. 

- Löu aùn vaên . 

- Hoà sô vuï aùn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán-chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 
 

Tröông Thò Myõ Leä 

 


